
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 11, ngõ 158 Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

17/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MANGO VIỆT NAM

0108591132

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh 
doanh

8299

2. Đào tạo sơ cấp 8531

3. Xây dựng nhà để ở 4101

4. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; (không bao gồm dịch 
vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;

6399

5. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

6. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

9. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
-  Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

4932

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
MANGO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MANGO VIET NAM SERVICES TRADE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MANGO VIET NAM ST CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.6666.1379
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. 
Nhóm này gồm: Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, 
hàng du lịch...bằng da, giả da và bằng các chất liệu khác. - Bán 
buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; - Bán buôn nước hoa, hàng 
mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự; - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa 
được phân vào đâu .Nhóm này gồm: + Bán buôn sản phẩm 
quang học và chụp ảnh (ví dụ: kính râm, ống nhòm, kính lúp); 
+ Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; + 
Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; 
+ Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán 
buôn xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán 
buôn kính xây dựng; - Bán buôn sơn, vécni; - Bán buôn gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn đồ ngũ kim; - Bán buôn 
vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Nhóm này gồm: - 
Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán 
buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút 
chữ T, ống cao su,...

4663

12. Đào tạo trung cấp 8532

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

14. Vệ sinh chung nhà cửa 8121
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15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: - Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận 
thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có 
kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: 
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, + Thử độ 
ẩm và các công việc thử nước, + Chống ẩm các toà nhà, + 
Chôn chân trụ, + Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, + 
Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà nhà, + 
Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng, + Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công 
nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ 
năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở 
tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt; - 
Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Thuê cần trục có người điều 
khiển.

4390

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Xây dựng nhà không để ở 4102

19. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

20. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651(Chính)

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện ) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày. - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.

4659

22. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

23. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Các 
trung 
tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; - Các 
khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ 
và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy máy tính.

8559

25. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

26. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

27. Xuất bản phần mềm
(trừ xuất bản phẩm)

5820

28. Giáo dục thể thao và giải trí 8551
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1.000.000.000 VNĐ

29. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

30. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 031195003894

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 153A Tôn Đức Thắng, Phường An Dương, Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 153A Tôn Đức Thắng, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

TRẦN MINH PHƯƠNG Nữ
14/05/1995 Kinh Việt Nam

24/07/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031195003894
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 153A Tôn Đức Thắng, Phường An Dương, Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 153A Tôn Đức Thắng, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MINH PHƯƠNG Nữ

14/05/1995 Kinh Việt Nam

24/07/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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